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	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần
	Ngành/Nghề

	01 
	Vẽ kỹ thuật
	Tổ cơ sở cơ khí
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	05
	Vẽ kỹ thuật, Bài tập Vẽ kỹ thuật
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	02
	An toàn lao động
	Tổ cơ sở cơ khí
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	05
	An toàn lao động
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	03
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	Tổ cơ sở cơ khí
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	05
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	04
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	Tổ cơ sở cơ khí
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	05
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	05
	Vật liệu học
	Tổ cơ sở cơ khí
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	05
	Vật liệu học
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	06
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	Tổ Công nghệ Chế tạo
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	05
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	07
	Nguyên lý cắt kim loại
	Tổ Công nghệ Chế tạo
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	05
	Nguyên lý cắt kim loại
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	08
	Kỹ thuật chế tạo 1
	Tổ Công nghệ Chế tạo
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2018
	05
	Kỹ thuật chế tạo 1
	Cơ khí Chế tạo

	09
	Kỹ thuật chế tạo 2
	Tổ Công nghệ Chế tạo
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2018
	05
	Kỹ thuật chế tạo 2
	Cơ khí Chế tạo

	10
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	Tổ Cơ điện – Cơ điện tử
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	05
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	11
	Công nghệ chế tạo máy
	Tổ Công nghệ Chế tạo
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	05
	Công nghệ chế tạo máy
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	12
	Máy cắt kim loại
	Tổ Công nghệ Chế tạo
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	05
	Máy cắt kim loại
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	13
	Lập trình CNC
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2017
	05
	Lập trình CNC
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	14
	Thực hành Nguội 
	Tổ Công nghệ Chế tạo
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2019
	05
	Thực hành Nguội 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	15
	Thực hành Hàn
	Tổ Công nghệ Chế tạo
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2019
	05
	Thực hành Hàn
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	16
	Thực hành Tiện cơ bản 
	Tổ Công nghệ Chế tạo
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2019
	05
	Thực hành Tiện cơ bản 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	17
	Thực hành Tiện nâng cao 
	Tổ Công nghệ Chế tạo
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2019
	05
	Thực hành Tiện nâng cao 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	18
	Thực hành Phay cơ bản 
	Tổ Công nghệ Chế tạo
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2019
	05
	Thực hành Phay cơ bản 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	19
	Thực hành Phay nâng cao
	Tổ Công nghệ Chế tạo
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2019
	05
	Thực hành Phay nâng cao
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	20
	Thực hành CNC cơ bản
	Chung Trần Thế Vinh
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2019
	05
	Thực hành CNC cơ bản
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo

	21
	Thực tập sửa chữa thiết bị cơ khí
	Tổ Cơ điện – Cơ điện tử
	Khoa CN Cơ khí Trường CĐ Lý tự Trọng
	2019
	05
	Thực tập sửa chữa thiết bị cơ khí
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí Chế tạo
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